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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

27/2 

Sáng 

1 70 HĐTN Những câu chuyện hay về mẹ  

2 116 Toán Phép trừ trong phạm vi 10 000 – Tiết 2 BGĐT 

3 
93 TV ( Đọc) 

 

Chuyện bên cửa sổ BGĐT 

4 94 TV( N-N) Kể chuyện Cậu bé đánh giầy. BGĐT 

Chiều 

5  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

6 47 TATC Unit 6 Lesson 2 (Dặn project 2)  

7 24 Đạo đức Khám phá bản thân – Tiết 4 BGĐT,  

Ba 

28/2 

Sáng 

1 93 Tiếng Anh Unit 6: Clothes - Lesson 3.1  

2 24 TV( Viết) Nghe – viết: Chuyện bên cửa sổ. BGĐT 

3 24 Thư viện Đọc sách thư viện Truyện. 

4 
117 

 
Toán 

 

Nhân số có bốn chữ số cho số có một chữ số - 

Tiết 1 

BGĐT  

Chiều 

5 47 TNXH Cơ quan tuần hoàn – Tiết 1 BGĐT 

6 24 Mĩ thuật Bài 1: Cây trong vườn – Tiết 2  

7 47 GDTC  Bài tập di chuyển tung – bắt bóng bằng hai   

8   tay - Tiết 3  

Tư 

1/3 

Sáng 

1 
95 TV( Đọc) 

 

Tay trái và tay phải BGĐT, 

BN 

2 96 
TV(Viết ) 

Đọc mở rộng  

3 
118 

 

Toán 

 

Nhân số có bốn chữ số cho số có một chữ số - 

Tiết 2 

BGĐT 

4 94 Tiếng Anh Unit 6: Clothes - Lesson 3.2  

Chiều 

5 24 Công nghệ Làm đồ dùng học tập – Tiết 2 BGĐT 

6  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

7  PTTNTT Bài 6. Phòng tránh tai nạn do ngạt, tắc đường   

8   thở.  

Năm 

2/3 

Sáng 

1 24 TV( LT1) Dấu ngoặc kép. Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? BGĐT 

2 
119 Toán 

 

Nhân số có bốn chữ số cho số có một chữ số - 

Tiết 3 

BGĐT 

3 95  Tiếng Anh Unit 6: Clothes - Lesson 3.3  

4 
24 Âm nhạc 

 

Nghe nhạc: Ước mơ hồng  

Ôn bài hát: Đẹp mãi tuổi thơ 

 

Chiều 

5 
24  

Tin học 

Trang trình chiếu của em  

6 48 TATC Unit 6 Lesson 2 (Dặn project 2)  

7 
71 HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Ăn uống 

ngoài hàng quán. 

BGĐT 

Sáu 

3/3 
Sáng 

1 96 Tiếng Anh Unit 6: Clothes - Culture Lesson 4.1 BGĐT 

2 24 TV ( LT2) Viết đoạn văn nêu lí do em thích hoặc không  



  thích một nhân vật trong câu chuyên đã nghe, 

đã đọc. 

 

3 
120 

Toán 

Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số- 

Tiết 1 

BGĐT 

BN 

4 
48 

 
TNXH 

 
 Cơ quan tuần hoàn – Tiết 2 

BGĐT 

Chiều 

5  HDH HD HS hoàn thành bài      BN 

6 
48 GDTC 

 

Bài tập di chuyển tung – bắt bóng bằng hai tay- 

Tiết 4 

 

7 
72 HĐTN SHL theo CĐ: Cẩm nang ăn uống an toàn. 

Nhận xét thi đua tuần 24  +  KH tuần 25 

Sổ thi đua 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  

- Số lượt sử dụng BGĐT:  

Ngày    tháng  2  năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

Đỗ Thị Thanh Thủy 
 


